Phụ lục III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI 
NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 4422/QĐ-UBND 
ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung các khoản chi
	 Dự toán năm 2018 
	 Dự toán năm 2019 
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt
đối
	Tương
đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2-1
	4=2/1

	 
	TỔNG CHI NSĐP (A+B)
	21.296.393
	20.625.921
	(670.472)
	97%

	A
	Chi cân đối ngân sách địa phương:
	21.296.393
	20.625.921
	(670.472)
	97%

	I
	Chi đầu tư phát triển:
	7.246.060
	6.978.860
	(267.200)
	96%

	-
	Chi đầu tư XDCB tập trung 
	3.993.860
	3.993.860
	0
	100%

	 
	Trong đó: Bội thu
	0
	62.400
	62.400
	

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	1.500.000
	1.500.000
	-
	100%

	-
	Chi từ quỹ nhà quỹ đất các năm trước
	0
	-
	-
	

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	1.454.000
	1.485.000
	31.000
	102%

	-
	Chi từ nguồn kết dư
	0
	-
	-
	

	-
	Bội chi ngân sách
	298.200
	-
	(298.200)
	0%

	-
	Ghi thu ghi chi tiền thuê đất
	0
	-
	-
	

	II
	Chi thường xuyên. Trong đó
	12.166.043
	12.143.108
	(22.935)
	100%

	-
	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	4.813.279
	5.172.849
	359.570
	107%

	-
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	110.403
	110.563
	160
	100%

	III
	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	1.342.420
	1.011.083
	(331.337)
	75%

	IV
	Dự phòng ngân sách
	419.960
	419.960
	-
	100%

	V
	Chi lập hoặc bổ sung qũy dự trữ tài chính
	2.910
	2.910
	-
	100%

	VI
	Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT
	119.000
	70.000
	(49.000)
	59%

	B
	Các khoản chi quản lý qua ngân sách
	0
	0
	-
	

	C
	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
	4.707.215
	7.030.930
	2.323.715
	149%

	1
	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	4.579.192
	7.030.930
	2.451.738
	154%

	2
	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và một số chương trình mục tiêu
	128.023
	-
	(128.023)
	0%

	 
	TỔNG CỘNG (A+B+C)
	26.003.608
	27.656.851
	1.653.243
	106%
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